
UBND TỈNH HẬU GIANG 

TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG 
 

   Số:          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hậu Giang, ngày       tháng      năm     

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành chuẩn đầu ra  

của 03 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG 
 

Căn cứ Quyết định số 4128/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/08/2005 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang; 

Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-LĐTBXH ngày 12/3/2020 của Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội Về việc sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ 

tỉnh Hậu Giang và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật  tỉnh Hậu Giang vào 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang; 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BLĐTBXH ngày 19/02/2024 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban 

hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình 

độ trung cấp, trình độ cao đẳng; 

Căn cứ Thông tư 46/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội Ban hành quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu 

về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực vật liệu, luyện kim, sản xuất và công 

nghệ kỹ thuật khác;  

Căn cứ Thông tư 48/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội Ban hành quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu 

về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông;  

Căn cứ Thông tư 51/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội Ban hành quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu 

về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sản xuất, chế biến và xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 813/QĐ-CĐCĐ ngày 22/12/2023 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo. 
 

QUYẾT  ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chuẩn đầu ra của 03 chương 

trình đào tạo trình độ cao đẳng (Điện công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ 

ô tô) của trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang. 
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Điều 2. Căn cứ chuẩn đầu ra được ban hành tại Quyết định này, các đơn vị 

liên quan tổ chức triển khai thực hiện; tập trung củng cố và tăng cường các điều 

kiện đảm bảo chất lượng để sinh viên đạt chuẩn đầu ra đúng tiến độ.  

 Chuẩn đầu ra này áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm 2024. 

Điều 3. Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm, các đơn vị, cá nhân và sinh viên 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:  

- Như điều 3,  

- Lưu VT, QLĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Văn 

 

 



CHUẨN ĐẦU RA 

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

(Ban hành theo quyết định số : 501    /QĐ-CĐCĐ ngày    9  tháng   9    năm 2024 

của Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Hậu Giang) 

 

I. CHUẨN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ 

CAO ĐẲNG 

1. Chuẩn đầu ra về Kiến thức chung (tối thiểu) 

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và tự nhiên để tiếp thu 

kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, học tập nâng cao trình độ chuyên môn. 

- Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về giáo dục quốc phòng – an ninh, sẵn sàng 

đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Có hiểu biết cơ bản và thích ứng với thực trạng và xu hướng thay đổi của tình 

hình kinh tế - xã hội trong nước và thế giới. 

- Có kiến thực thực tế và lý thuyết rộng trong phạm vi của ngành, nghề đào tạo. 

- Có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu 

cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn. 

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề. 

- Có kiến thực tế về quản lý, nguyên tắc và phương pháp lập kế hoạch, tổ chức 

thực hiện và giám sát, đánh giá các quá trình thực hiện trong phạm vi ngành, nghề 

đào tạo. 

2. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, công nghệ thông tin (CNTT) 

- Ngoại ngữ: Ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, 

nghề; Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam đối 

với trình độ Cao đẳng (trừ ngành Tiếng Anh). 

- Tin học: Có chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên (trừ 

ngành Tin học ứng dụng). 

3. Chuẩn Kỹ năng mềm (điều kiện để người học được xét tốt nghiệp) 

Người học có Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Kỹ năng mềm do 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang cấp, gồm: 

- Kỹ năng giao tiếp (02 tín chỉ) 

- Pháp luật học đường (01 tín chỉ) 

- Giáo dục sức khỏe sinh sản, tình dục, HIV/AIDS (01 tín chỉ) 

- Khởi sự doanh nghiệp (01 tín chỉ) 
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II. CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHO TỪNG NGÀNH 

II. 1. Tên ngành/nghề: Điện công nghiệp 

Mã ngành/nghề: 6520227      

Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

Thời gian đào tạo: 2,5 năm. 

1. Kiến thức: 

- Trình bày được những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn lao động, an toàn điện cho 

người và thiết bị;  

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính chất, ứng dụng của các thiết 

bị điện, khí cụ điện và vật liệu điện; 

 - Trình bày được các phương pháp đo các thông số và các đại lượng cơ bản của 

mạch điện; các khái niệm, định luật, định lý cơ bản trong mạch điện một chiều, xoay 

chiều một pha, xoay chiều ba pha;  

- Phân tích được các ký hiệu quy ước trên bản vẽ điện;  

- Trình bày được các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhóm vật liệu điện thông dụng 

theo tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn IEC; các khái niệm về các tiêu chuẩn ISO 

9001:2015;  

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện; 

- Trình bày được phương pháp tính toán các thông số quấn dây máy biến áp 

công suất nhỏ theo đúng yêu cầu;  

- Phân tích được sơ đồ nguyên lý hệ thống điện của các máy công cụ như máy 

tiện, máy phay, máy khoan, máy bào và các máy sản xuất như băng tải, cầu trục, 

thang máy, lò điện...;  

- Phân tích được nguyên lý của các loại cảm biến; các mạch điện cảm biến;  

- Trình bày được nguyên lý của hệ thống cung cấp truyền tải điện;  

- Nhận dạng được các thiết bị điện cơ trong hệ truyền động điện;  

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp điều khiển tốc độ của hệ truyền 

động điện;  

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý của một số thiết bị điển hình như soft stater, 

inverter, các bộ biến đổi;  

- Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, tính chất, ứng dụng các linh kiện thụ động, 

linh kiện bán dẫn, các cách mắc linh kiện trong mạch điện, cách xác định thông số kỹ 

thuật của linh kiện;  

- Trình bày được cấu tạo một số mạch điện tử đơn giản ứng dụng linh kiện điện 

tử và nguyên lý hoạt động của chúng; mô tả được cách sử dụng các thiết bị đo, các 

thiết bị hàn;  
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- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử công 

suất, các qui trình trong bảo trì, thay thế các linh kiện điện tử công suất đạt tiêu chuẩn 

kỹ thuật;  

- Trình bày được cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ điều khiển lập trình 

PLC của các hãng khác nhau; so sánh được ưu nhược điểm của bộ điều khiển PLC 

với các hệ thống;  

- Trình bày được cấu trúc và nguyên lý làm việc của các hệ thống điều khiển 

giám sát SCADA (Supervision Control And Data Acquisition) trong công nghiệp;  

- Mô tả được cấu trúc các phần chính của hệ thống điều khiển: ngôn ngữ, liên 

kết, định thời của các loại PLC khác nhau;  

- Phân tích được nguyên lý, cấu tạo của hệ thống điều khiển điện khí nén;  

- Trình bày được khái niệm, vai trò và phân loại mạng truyền thông công nghiệp;  

- Trình bày được nội dung cơ bản trong cơ sở kỹ thuật truyền thông: Chế độ 

truyền tải, cấu trúc mạng, kiến trúc giao thức, truy nhập bus, bảo toàn dữ liệu, mã hóa 

bit, kỹ thuật truyền dẫn;  

- Trình bày được các thành phần cơ bản của hệ thống mạng, các đặc điểm cấu trúc 

cơ bản của một số hệ thống bus tiêu biểu: Profibus, CAN, Modbus, Interbus, AS-i, 

Ethernet;  

- Phân tích được các loại bản vẽ thiết kế, lắp đặt của các hệ thống điện;  

- Nhận dạng cấu tạo nguyên lý hoạt động của các thiết bị lạnh thông dụng như 

máy lạnh, tủ lạnh; phân tích được công nghệ mono và công nghệ inverter 

- Trình bày được khái niệm về năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng 

sinh khối, năng lượng biogas, năng lượng từ biển,.. 

- Phân tích được các loại bản vẽ thiết kế, lắp đặt hệ thống điện nhà thông minh. 

- Trình bày được khái niệm, phương pháp lập trình vi điều khiển Arduino; 

2. Kỹ năng 

- Đọc được các ký hiệu quy ước trên bản vẽ điện; 

- Tính toán được thông số, quấn dây hoàn thành máy biến áp công suất nhỏ theo 

đúng yêu cầu;  

- Lắp đặt thành thạo các hệ thống để bảo vệ an toàn trong công nghiệp và 

dân dụng;  

- Nhận dạng, lựa chọn và sử dụng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật các nhóm vật liệu 

điện thông dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn IEC; 

 - Tổ chức thực hiện được công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và sơ, 

cấp cứu được người bị điện giật đúng phương pháp; 

 - Phân loại, tính chọn được các loại vật liệu điện, khí cụ điện và thiết bị điện cơ bản;  
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- Đo được các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện;  

- Tính toán được các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều 

một pha, xoay chiều ba pha ở trạng thái xác lập và quá độ;  

- Vẽ và phân tích được sơ đồ dây quấn stato của động cơ không đồng bộ một 

pha, ba pha;  

- Tính toán, quấn lại được động cơ một pha, ba pha bị hỏng theo số liệu có sẵn;  

- Tính toán thông số, quấn được dây hoàn thành máy biến áp công suất nhỏ theo 

đúng yêu cầu;  

- Lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa được máy điện theo yêu cầu; - 

Tháo lắp và sửa chữa được các khí cụ điện đúng theo thông số của nhà sản xuất;  

- Xác định và sửa chữa được các hư hỏng của thiết bị điện gia dụng theo tiêu 

chuẩn nhà sản xuất;  

- Lắp đặt được hệ thống chiếu sáng cho hộ gia đình theo bản vẽ thiết kế;  

- Xây dựng và kiểm soát được hệ thống quy trình ISO trong công xưởng hoặc 

nhà máy;  

- Lắp đặt, sửa chữa được các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ 3 pha, 1 

pha, động cơ một chiều, các mạch bảo vệ và tín hiệu;  

- Lắp ráp, sửa chữa được các mạch điện máy cắt gọt kim loại như: mạch điện 

máy khoan, máy tiện, phay, bào, mài...và các máy sản xuất như cầu trục, thang máy, 

lò điện...;  

- Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa, thay thế được các mạch điện cảm biến: cảm biến 

tiệm cận, cảm biến lưu lượng chất lỏng, cảm biến trọng lượng,… 

- Tính, chọn được dây dẫn, bố trí hệ thống điện phù hợp với điều kiện làm việc, 

mục đích sử dụng trong một tòa nhà, phân xưởng hoặc nhà máy;  

- Tính, chọn được nối đất và chống sét cho đường dây tải điện và các công trình 

phù hợp với điều kiện làm việc theo TCVN và Tiêu chuẩn IEC về điện;  

- Lắp đặt được đường dây cung cấp điện cho một tòa nhà, phân xưởng phù hợp 

với yêu cầu và đạt tiêu chuẩn;  

- Tính, chọn được động cơ điện phù hợp cho một hệ truyền động điện không 

điều chỉnh và có điều chỉnh;  

- Xác định được các linh kiện trên sơ đồ mạch điện và thực tế. Vẽ, phân tích các 

sơ đồ mạch điện cơ bản ứng dụng linh kiện điện tử;  

- Sử dụng thành thạo các thiết bị đo để đo, kiểm tra các linh kiện điện tử, các 

thành phần của mạch điện, các tham số của mạch điện;   

- Hàn và tháo lắp thành thạo các mạch điện tử;  

- Kiểm tra được chất lượng các linh kiện điện tử công suất trong bảo trì, thay thế 
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các linh kiện điện tử công suất cơ bản;  

- Kết nối thành thạo PLC với PC và với các thiết bị ngoại vi;  

- Viết chương trình cho các loại PLC khác nhau đạt yêu cầu kỹ thuật;  

- Lắp ráp, sửa chữa được các mạch điều khiển điện khí nén trong công nghiệp 

như dây truyền phân loại sản phẩm, hệ thống nâng hạ…;  

- Vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo qui trình đã định;  

- Lập được kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp;  

- Thiết kế được các ứng dụng SCADA trong các hệ thống điều khiển công nghiệp;  

- Lập trình điều khiển giám sát được các hệ thống điều khiển trong công nghiệp;  

- Tháo, lắp được bộ cảm biến và bộ phận/phần tử trong hệ thống tự động hóa, 

thay thế và hiệu chỉnh các phần tử;  

- Lắp đặt, sửa chữa được những hư hỏng thông thường của các loại máy lạnh, tủ 

lạnh dân dụng thường (mono) và công nghệ inverter. 

- Phân tích được hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời, mặt trời, năng lượng 

gió, năng lượng sinh khối, năng lượng biogas, năng lượng từ biển; 

- Lập trình, mô phỏng và điều khiển các thiết bị điện tử cơ bản: Led, ADC-

DAC, PWM, truyền dữ liệu các giao thức SPI,I2C, Bluetooth, UART; 

- Lắp đặt, sửa chữa được các mạch điện trong hệ thống điện nhà thông minh: 

đèn chiếu sáng, điều khiển rèm cửa; 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

- Tuân thủ, nghiêm túc thực hiện học tập và nghiên cứu, tìm hiểu môi trường 

làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong tổ 

chức các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước;  

- Có đủ sức khỏe, tâm lý vững vàng, tác phong làm việc nhanh nhẹn, linh hoạt 

để làm việc trong cả điều kiện khắc nghiệt của thời tiết ngoài trời, trên cột điện cao 

đảm bảo an toàn lao động, cũng như có đủ tự tin, kỷ luật để làm việc trong các doanh 

nghiệp nước ngoài;  

- Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân 

và trách nhiệm đối với nhóm;  

- Chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả 

thực hiện của bản thân và các thành viên trong nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, 

đơn vị;  

- Có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. 

4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

- Lắp đặt hệ thống điện công trình;  
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- Vận hành, bảo trì hệ thống điện công trình;  

- Lắp đặt và vận hành hệ thống cung cấp điện;  

- Bảo trì hệ thống cung cấp điện;  

- Lắp đặt tủ điện;  

- Sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành máy điện;  

- Lắp đặt hệ thống tự động hóa;  

- Vận hành, bảo trì hệ thống tự động hóa; 

- Lắp đặt hệ thống điện năng lượng tái tạo;  

- Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện năng lượng tái tạo;  

- Lắp đặt mạch máy công cụ; 

- Sửa chữa, bảo dưỡng mạch máy công cụ;  

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS);  

- Kinh doanh thiết bị điện. 

- Các công ty chuyên về phát triển phần mềm, phần cứng, và các sản phẩm công 

nghệ thường cần những người có kỹ năng lập trình Arduino 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

 - Sau khi tốt nghiệp, người lao động có thể tham gia các khóa học nâng cao 

hoặc các chương trình đào tạo chuyên sâu để trở thành chuyên gia trong các lĩnh vực 

cụ thể như tự động hóa, điều khiển, hoặc bảo trì hệ thống điện. 

 - Từ trình độ cao đẳng, sinh viên có thể tiếp tục học lên trình độ đại học hoặc 

thậm chí cao hơn nếu có nhu cầu. Điều này giúp mở rộng cơ hội nghề nghiệp và tăng 

cường khả năng lãnh đạo trong ngành. 

II.2. Tên ngành/nghề: Kỹ thuật xây dựng 

Mã ngành/nghề: 6580201 

Trình độ đào tạo:  Cao đẳng 

Thời gian đào tạo:  2,5 năm. 

1. Kiến thức 

- Trình bày được các khái niệm, tiêu chuẩn trong vẽ kỹ thuật xây dựng; 

- Phân tích được các quy định của bản vẽ thiết kế công trình xây dựng và 

phương pháp đọc một bản vẽ thiết kế; 

- Trình bày được khái niệm về sinh thái học, hệ sinh thái, ô nhiễm môi trường, 

bảo vệ môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường; phương thức “xanh hóa” 

trong kỹ thuật xây dựng; 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về 5S trong lĩnh vực của ngành, nghề; 

- Phân tích được tính chất cơ, lý, hóa của các loại vật liệu, và cập nhật kiến thức 

về các loại vật liệu mới; 
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- Trình bày được phương pháp tính toán khối lượng, vật liệu, nhân công và dự 

toán kinh phí cho các công việc được giao; 

- Trình bày được các nội dung cơ bản về kỹ thuật thi công đất, kỹ thuật xây, kỹ 

thuật hoàn thiện, kỹ thuật thi công cốp pha giàn giáo, kỹ thuật thi công cốt thép, kỹ 

thuật thi công bêtông: các công việc chủ yếu, yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu; 

- Trình bày được các nội dung cơ bản về quản lý thi công: trình tự, biện pháp 

thực hiện, những yêu cầu trong quá trình tổ chức thi công và tổ chức nghiệm thu; 

- Trình bày được các nội dung cơ bản về giám sát an toàn lao động và vệ sinh 

môi trường; 

- Giải thích được các yêu cầu kỹ thuật cho từng công việc của ngành, nghề; 

- Trình bày được các nội dung cơ bản về chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất 

và quốc phòng an ninh. 

2. Kỹ năng 

- Đọc và phát hiện được các lỗi thông thường trong của bản vẽ kỹ thuật, thi công 

xây dựng; 

- Tổ chức thực hiện được các biện pháp bảo vệ môi trường trong cuộc sống và 

công việc của nghề; 

- Tổ chức thực hiện được quy trình 5S trong tổ chức thi công xây dựng; 

- Lựa chọn được vật liệu, phương tiện,... theo quy chuẩn công nghệ xây dựng 

xanh; 

- Sử dụng thành thạo các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong 

nghề xây dựng; 

- Thực hiện được công việc quản lý và tổ chức thi công bao gồm: lập biện pháp, 

tiến độ, dự trù khối lượng, dụng cụ, máy móc, phân công công việc, kiểm tra, giám 

sát an toàn, tiến độ thi công; 

- Hướng dẫn, phổ biến, kiểm tra, giám sát và khắc phục được sai sót về an toàn 

lao động và vệ sinh mỗi trường; 

- Dự trù được vật tư; tổ chức thi công; kiểm tra, giám sát và nghiệm thu hoàn 

công được khi thi công đất, xây, hoàn thiện, thi công cốp pha - giàn giáo, thi công cốt 

thép, thi công bêtông; 

- Thực hiện thành thạo các công việc của nghề kỹ thuật xây dựng như: đào 

móng, xây gạch, trát, lát, láng, ốp, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cốp pha, giàn giáo, 

gia công lắp đặt cốt thép, trộn đổ đầm bêtông, bạ mát tít, sơn vôi, trần tường thạch 

cao và một số công việc khác có liên quan theo yêu cầu kỹ thuật; 

- Đánh giá được tầm quan trọng của từng công đoạn trong mỗi công việc của 

ngành nghề; 
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- Phát hiện được các sai hỏng, sự cố kỹ thuật và có phương án xử lý kịp thời; 

- Nghiệm thu được khối lượng và chất lượng công trình; 

- Lập được báo cáo tổng hợp trình cấp trên; 

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề; 

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ 

của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

- Thực hiện độc lập hoặc làm việc theo nhóm để giải quyết công việc của nghề 

trong điều kiện làm việc thay đổi; 

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ như quản lý thi 

công, giám sát an toàn lao động và vệ sinh môi trường và tổ chức thi công; chịu trách 

nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm khi thực hiện công việc; 

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các 

thành viên trong nhóm; 

- Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, thẳng thắn; 

- Xử lý được những vấn đề phức tạp của nghề nảy sinh trong quá trình làm việc. 

4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc 

làm của ngành, nghề bao gồm: 

- Quản lý thi công; 

- Giám sát an toàn lao động và vệ sinh môi trường; 

- Thi công đất; 

- Nề (xây, trát, láng, ốp, lát, bạ mát tít, sơn, vôi); 

- Hoàn thiện; 

- Thi công cốt thép; 

- Thi công cốp pha - giàn giáo; 

- Thi công bêtông. 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt 

được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Kỹ thuật xây dựng, trình độ trung cấp có thể tiếp 

tục phát triển ở các trình độ cao hơn;  

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa 

học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông 

lên trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong 

cùng lĩnh vực đào tạo. 
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II. 3. Tên ngành/nghề: Công nghệ ô tô 

Mã ngành/nghề: 6510216 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

Thời gian đào tạo: 2,5 năm. 

1.  Kiến thức: 

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động các hệ thống, cơ cấu trong ô tô; 

- Giải thích được bản vẽ kỹ thuật, kết cấu của các chi tiết, bộ phận trong ô tô, 

các mạch điện và mạch tín hiệu điều khiển; 

- Tra cứu được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành ô tô; 

- Giải thích được nội dung các công việc trong quy trình tháo, lắp, kiểm tra, hiệu 

chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô; 

- Trình bày được các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và phương pháp 

đo kiểm các thông số kỹ thuật của từng loại chi tiết, hệ thống trong ô tô; 

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các hệ thống điều khiển bằng điện, 

điện tử, khí nén và thủy lực của các loại ô tô; 

- Giải thích được các phương pháp chẩn đoán sai hỏng của các cơ cấu và hệ thống 

trong ô tô; 

- Trình bày được các yêu cầu cơ bản và các bước công việc khi lập quy trình 

kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô; 

- Trình bày được nguyên lý, phương pháp sử dụng, vận hành và phạm vi ứng 

dụng của các dụng cụ và trang thiết bị trong lĩnh vực Công nghệ ô tô; 

- Trình bày được các nội dung, ý nghĩa của kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy 

nổ và vệ sinh công nghiệp; 

- Phân tích được các kỹ năng, thao tác cơ bản trong lái xe ô tô; 

- Trình bày được phương pháp quản lý, kinh doanh dịch vụ ô tô; nguyên tắc và 

phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá các quá trình thực 

hiện trong phạm vi của ngành, nghề Công nghệ ô tô; 

2. Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ kỹ thuật về kết cấu của các chi tiết, bộ phận trong ô tô, các sơ đồ 

mạch điện và mạch tín hiệu điều khiển; đọc được các ký hiệu phân loại của các linh 

kiện, chi tiết, bộ phận trên ô tô; tra cứu được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành ô tô; 

- Lựa chọn đúng, sử dụng thành thạo và bảo dưỡng, bảo quản được các loại 

dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và kiểm tra trong ngành, nghề Công nghệ ô tô; 

- Chẩn đoán và phát hiện chính xác và đầy đủ các sai hỏng trong các cụm chi 

tiết, các hệ thống của ô tô; 

- Kiểm tra được những sai hỏng của các cụm chi tiết, bộ phận và hệ thống trong ô tô; 
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- Lập được quy trình tháo, lắp các chi tiết, bộ phận, hệ thống của ô tô; 

- Lập được quy trình bảo dưỡng, sửa chữa phù hợp với từng lỗi kỹ thuật và từng 

loại ô tô; 

- Thực hiện các công việc bảo dưỡng, sửa chữa đúng quy trình, quy phạm, đảm 

bảo yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn lao động; 

- Tổ chức và quản lý được quá trình bảo dưỡng, sửa chữa tương ứng với trình độ 

được đào tạo; 

- Thực hiện tốt các nội dung 5S; 

- Vận hành được ô tô đúng luật, đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn; 

- Tiếp nhận và chuyển giao được các công nghệ mới trong lĩnh vực ô tô; 

- Có khả năng đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho người 

học ở trình độ thấp hơn. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:  

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức 

tạp trong điều kiện làm việc thay đổi; 

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ; chịu trách nhiệm 

cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; 

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các 

thành viên trong nhóm; 

- Có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức cộng đồng, tinh thần trách nhiệm tốt, thái 

độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ Hợp lý, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc; 

- Tinh thần hợp tác nhóm tốt, chủ động thực hiện công việc được giao và có tác 

phong công nghiệp; 

- Chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng 

cháy chữa cháy; 

- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. 

4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc 

làm của ngành, nghề bao gồm: 

- Chăm sóc, làm đẹp xe ô tô; 

- Quản lý vật tư, phụ tùng ô tô; 

- Sản xuất phụ tùng và lắp ráp ô tô; 

- Kinh doanh trong lĩnh vực ô tô và phụ tùng ô tô; 

- Sửa chữa động cơ (máy) ô tô; 

- Sửa chữa gầm ô tô; 

- Sửa chữa điện và điều hòa ô tô; 
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- Tư vấn dịch vụ trong lĩnh vực ô tô; 

- Kiểm định ô tô; 

- Quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng ở các đại lý bán, bảo hành ô tô; 

- Quản lý gara ô tô, trung tâm bảo hành - sửa chữa ô tô. 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt 

được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Công nghệ ô tô, trình độ cao đẳng có thể tiếp tục 

phát triển ở các trình độ cao hơn; 

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa 

học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên 

trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong 

cùng lĩnh vực đào tạo. 
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